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Phần đáp án câu trắc nghiệm: 

	STT
	Mã đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20
	Câu 21

	1
	401
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	B
	A
	C
	A
	D
	D

	2
	402
	D
	A
	C
	C
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	C
	C
	D
	B
	B
	D
	A
	A
	B
	C
	C

	3
	403
	C
	C
	D
	D
	D
	C
	D
	C
	A
	C
	C
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	D
	A
	A

	4
	404
	A
	C
	B
	C
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	D
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	B
	B
	D

	5
	405
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	A
	B
	C
	A
	C
	A
	C
	D
	D
	B
	D
	C
	C
	A
	B

	6
	406
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	C
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	D

	7
	407
	B
	B
	D
	C
	D
	C
	C
	A
	D
	B
	A
	B
	C
	B
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	B

	8
	408
	B
	D
	B
	D
	D
	B
	B
	B
	B
	D
	D
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	D
	C
	A
	A


Phần đáp án câu tự luận: 

Câu 1: (2 điểm) So sánh điểm khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân theo bảng sau:

	Đặc điểm so sánh
	Nguyên phân
	Giảm phân
	Điểm

	Xảy ra ở loại tế bào
	Tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai
	Tế bào sinh dục chín
	0,5

	Số lần phân bào
	Một lần
	Hai lần
	0,5

	Đặc điểm hình thái của NST

(Chỉ cần 1 trong 2 ý)
	Ở kì đầu không có sự bắt chéo và trao đổi đoạn giữa các NST

Ở kì giữa NST xếp thành 1 hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo
	Ở kì đầu I có sự bắt chéo và trao đổi đoạn giữa các NST

Ở kì giữa I NST xếp thành 2 hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo
	0,5

	Kết quả
	Từ 1 tế bào ban đầu qua 1 lần nguyên phân tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống tế bào mẹ
	Từ 1 tế bào ban đầu qua 1 lần giảm phân tạo ra 4 tế bào con có bộ NST giảm đi ½ so với tế bào mẹ
	0,5


Câu 2: (1 điểm) Có 5 tế bào sinh dưỡng của Ruồi giấm (2n = 8) trải qua 2 lần nguyên phân bình thường.

a. Tính số tế bào con được tạo ra. (0,5)
5x(22) = 20 tế bào
b. Tính số nhiễm sắc thể đơn môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân. (0,5)
5x(22 - 1)x8 = 120 NST
Câu 2: (1 điểm) Có 4 tế bào sinh dưỡng của Ruồi vàng (2n = 12) trải qua 3 lần nguyên phân bình thường.

a. Tính số tế bào con được tạo ra. (0,5)
4x(23) = 32 tế bào
b. Tính số nhiễm sắc thể đơn môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân. (0,5)
4x(23 - 1)x12 = 336 NST
